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KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN:VẬT LÝ; LỚP: 10
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: (5 điểm)
Một người đang đứng ở  A cách đường quốc lộ BC một đoạn d = 40 m, nhìn thấy một xe buýt ở B cách anh ta  a = 200 m , đang chạy về phía C với vận tốc  v = 36 km/h. Hỏi muốn gặp được xe buýt người đó phải chạy với vận tốc nhỏ nhất là bao nhiêu và theo hướng nào? Với vận tốc đó, người ấy sẽ gặp được xe sau bao lâu ?

Đáp án câu 1:

	Kí hiệu người là vật 1, xe buýt là vật 2, mặt đất là vật 3; A và B là vị trí ban đầu của người và xe

Muốn cho người đuổi kịp xe buýt thì người đó cần phải chạy đón đầu xe buýt 
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Gọi D là vị trí người đó gặp xe buýt , véc tơ vận tốc 
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 phải hướng từ A đến D
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+ Theo công thức cộng vận tốc : 
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+ Muốn cho độ lớn của vector 
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 (vận tốc chạy cuả người) là nhỏ nhất thì vector  
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 phải vuông góc với AB, nghĩa là phải có AB ┴  AD

+ Xét hai tam giác đồng dạng , ta có
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Với 
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 ; d = 40 m ; a = 200 m ta tìm được 
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+ Người đó phải chạy theo hướng làm với đường ôtô BC một góc α với :
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+ Thời gian người đó gặp xe là :
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Câu 2: (5 điểm)
Cho cơ hệ được bố trí như hình vẽ. Tấm ván V có khối lượng m2 = 1kg được nối với vật có khối lượng m3 = 1kg bằng một sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc cố định, khối lượng dây và ròng rọc không đáng kể. Trên tấm ván V, tại điểm cao nhất, người ta đặt một vật có khối lượng m1 = 0,2kg. Thả tay cho m3 chuyển động cùng lúc với thả cho m1 trượt trên ván V. Tìm thời gian để m1 trượt khỏi ván. Biết hệ số ma sát ở mọi mặt tiếp xúc là k = 0,2, chiều dài tấm ván là 
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 = 50cm, bỏ qua ma sát ở ròng rọc. Lấy g = 10 m/s
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Đáp án câu 2:

	
Chọn hệ trục tọa độ 0x, 0y như hình vẽ. 


+ m1 chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P
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 do ván tác dụng, Lực ma sát F
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- Trên trục 0x ta lập được phương trình:

F
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- Trên 0y ta lập được phương trình:

 F
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+ Tấm ván m
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 chịu tác dụng của 6 lực: Trọng lực P
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, lực căng dây T, lực ma sát với mặt phẳng nghiêng F
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- Trên trục 0x ta lập được phương trình:

Q
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- Trên 0y ta lập được phương trình:

Tsin30
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 = 0,5T – 0,2Q
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          + Vật m
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 chịu tác dụng của hai lực: Trọng lực P
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 và lực căng dây T.


- Trên trục 0y, ta lập được phương trình:


T - P
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Vì dây không giãn nên a
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- Gia tốc của vật m
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 so với gốc tọa độ 0 được tính theo công thức:
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Vậy: a
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Cộng các vế của (1) và (3), ta được:

a
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Cộng các vế của (2) và (4), ta được:

a
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Về giá trị  a
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So sánh gữa (5) và (6), ta được: 

T = 0,2 Q
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Thời gian vật m
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Câu 3: (5 điểm)

  Thanh OA nhẹ gắn vào tường nhờ bản lề O. Đầu A có treo vật nặng với trọng lượng P. Để giữ cho thanh nằm ngang cân bằng thì ta dùng dây treo điểm B của thanh lên. Biết OB=2AB
a. Tính lực căng T của dây và phản lực Q của bản lề theo góc α. Xác định lực căng nhỏ nhất và phản lực nhỏ nhất mà ta có thể nhận được khi thay đổi vị trí điểm treo C.

b. Vì dây treo chỉ chịu được lực căng tối đa là 4P. Hãy xác định vị trí C của dây treo để dây không bị đứt. Dây đặt ở vị trí nào thì lực căng của dây nhỏ nhất?

Đáp án câu 3:

	a. Chọn hệ toạ độ Oxy như hình vẽ. Phân tích lực. 
+ Điều kiện cân bằng mômen của vật với trục quay qua O là:        
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+ Điều kiện cân bằng lực của thanh là: 
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Theo phương  Ox: 
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Theo phương Oy: 
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+ Phản lực Q của bản lề tác dụng lên thanh là: 



[image: image209.wmf]22

2222

xy

9PPP

QQQ91

442

=+=a+=a+

cotancotan

 

+ Từ biểu thức lực căng 
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b. Theo giả thiết ta có: 
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Vậy để dây không bị đứt thì ta phải chọn điểm treo C sao cho góc treo α thoả mãn           
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+ Vì T luôn dương, nên T min khi 
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Câu 4: (5 điểm)

Hai vật nặng A và B có khối lượng mA = 900g và mB = 4kg mắc vào lò xo nhẹ có khối lượng không đáng kể, độ cứng của lò xo là k = 100N/m. Vật B có một đầu tựa vào tường thẳng đứng. Hệ được đặt trên mặt phẳng nằm ngang.  Hệ số ma sát giữa mặt phẳng ngang  với  vật A và B lần lượt là µA = 0,1; µB = 0,3. Ban đầu 2 vật nằm yên và lò xo không biến dạng. Một vật C có khối lượng m=100g đang bay theo phương ngang với vận tốc là v đến va chạm vào vật A. Lấy g =10m/s2.
 1. Cho v =10m/s. Tìm độ co lớn nhất của lò xo trong 2 trường hợp: 

a. Va chạm giữa vật C và A là hoàn toàn đàn hồi. 

b. Va chạm giữa vật C và A là mềm.

    2. Nếu sau va chạm, vật C cắm vào vật A thì  C phải có vận tốc tối thiểu là bao nhiêu để vật B có thể dịch sang trái? 


Đáp án câu 4:

	1, Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật C. 

a. Xét va chạm giữa C và  A là va chạm hoàn toàn đàn hồi: 

Gọi vận tốc của C và A sau va chạm lần lượt là v1 và v2.  

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ A và C trong thời gian va chạm ta được:

                                       mv = mv1 +mAv2​       (1)

Vì va chạm là hoàn toàn đàn hồi nên động năng của hệ bảo toàn:
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Từ (1)  và (2) ta có 
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Khi lò xo có độ nén cực đại là x thì vận tốc của A bằng 0. Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng cho vật A ta được:
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Giải phương trình (3) ta được   
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b.  Xét va chạm giữa C và A là va chạm mềm thì sau va chạm 2 vật C và A sẽ cùng chuyển động với vận tốc v0 . Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: mv = (m + mA)v0 
→ v0 = 1m/s

Gọi x là độ co lớn nhất lò xo 

Áp dụng  ĐLBT  năng lượng: 
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→ 50x2 + x – 0,5 = 0 

Giải phương trình trên ta được  x = 0,09(m).

2, Để B có thể dịch chuyển sang trái thì lò xo phải dãn ít nhất một đoạn x0 sao cho:

Fđh = Fm/s B ↔ kx0 = 
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Như vậy  vận tốc v0 mà (m + mA) có được sau va chạm phải làm cho lò xo co tối đa là x sao cho khi dãn ra thì lò xo có độ dãn tối thiểu là x0. Áp dụng  ĐLBT  năng lượng cho hệ trong quá trình này:
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→ x = 0,14m 

( loại nghiệm âm). 

Áp dụng  ĐLBT  năng lượng cho hệ trong quá trình lò xo bị nén, ta có
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mà mv = (mA + m).v0 → v = 
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Như vậy, để m​B có thể dịch sang trái thì C phải có vận tốc ít nhất là 15m/s.
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Câu 5: (5 điểm)
Có 20g khí hêli chứa trong xilanh đậy kín bởi pittông biến đổi chậm từ (1) ( (2) theo đồ thị mô tả ở hình bên. Cho V1=30lít; p1=5atm; V2=10lít; p2=15atm. Hãy tìm nhiệt độ cao nhất mà khí đạt được trong quá trình biến đổi. Biết khối lượng mol của hêli là 4g/mol và R= 0,082atm.l/mol.độ.

Đáp án câu 5:

	Đoạn (1)-(2) có dạng đoạn thẳng nên có dạng: p=aV+b
	0,25

	· Khi V1=30lít; p1=5atm ( 5=a.30+b  (a)

· Khi V2=10lít; p1=15atm ( 15=a.10+b  (b)

Từ (a) và (b) ( a= -1/2; b= 20
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	Mà: 
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	Từ (c) và (d) ( 
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	Xét hàm T=f(V)

Hàm đạt cực đại tại 
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Câu 6: (5 điểm)
Trong một xy lanh thẳng đứng (thành và đáy cách nhiệt) có hai pit-tông: pit-tông A dẫn nhiệt, pit-tông B cách nhiệt. Hai pit-tông và đáy xylanh tạo thành hai ngăn, mỗi ngăn chứa 1 mol khí lí tưởng đơn nguyên tử và có chiều cao h = 0,5m. Ban đầu hệ ở trạng thái cân bằng nhiệt. Làm cho khí nóng lên thật chậm bằng cách cung cấp cho khí (qua đáy dưới) một nhiệt lượng Q = 100J. Pit-tông A có ma sát với thành bình và không chuyển động, pit-tông B chuyển động không ma sát với thành bình. Tính lực ma sát tác dụng lên pit-tông A.

Đáp án câu 6:

	Gọi nhiệt độ ban đầu của hệ là T0, nhiệt  độ sau cùng của hệ là T1, p0 là áp suất ban đầu của hệ.

Xét ngăn trên: Khí thu nhiệt lượng Q1 tăng nhiệt độ đẳng áp từ T0 đến T1: 

Q1 = Cp(T1 - T0) =
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Xét ngăn dưới: Khí thu nhiệt lượng Q2 nóng đẳng tích từ T0 đến T1. 

Áp suất tăng từ p0 đến p1: 
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Q = Q1 + Q2 
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Lực ma sát tác dụng lên pit-tông A là:  
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